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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Duy Luân 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Đức Minh  

                                         Bà Hoàng Thị Len 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Tiến Thành -Thư ký TAND tỉnh Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên tòa:Ông 

Nguyễn Văn Trình - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 38/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 5 năm 2022 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 39/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 7 năm 

2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Xuân H 

Sinh năm 1995; giới tính: Nam. Nơi cư trú: Thôn V Đ, xã Thái H, huyện Thái T, 

tỉnh Thái Bình. 

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề ngH1: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Lê Tiến V (đã chết) và bà Phạm Thị H. 

Tiền sự: Không. Tiền án: Bản án số 39/2019/HSST ngày 29/5/2019 của Toà án 

nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình xử phạt 18 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài 

sản. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 19/3/2020. 

Nhân thân: Tại Bản án số 101/2014/HSST ngày 25/6/2014 của Tòa án nhân 

dân thành phố Thái Bình bị xử phạt 02 năm 6 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt tù 

ngày 22/02/2016 và các quyết định khác của bản án vào ngày 13/8/2014. 

Bị cáo đầu thú và bị bắt tạm giữ từ ngày 06/4/2022 đến ngày 09/4/2022chuyển 

tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. Bị cáo 

được trích xuất có mặt tại phiên tòa. 

- Những người làm chứng:  

+ Anh Nguyễn Quang H1, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn Vũ Thành Đông, 

xã Thái H, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. (vắng mặt) 

+ Anh Ngô Tiến T, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên, 
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huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.(vắng mặt) 

+ Anh Đoàn Ngọc S, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn Ngọc Thịnh, xã Thái 

Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. (vắng mặt) 

+ Chị Vũ Thị T, sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn Minh Khai, xã Dương Hồng 

Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. (vắng mặt) 

+ Bà Lê Thị D, sinh năm 1969; nơi cư trú: Thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên, 

huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.(vắng mặt) 

+ Anh Lê Mạnh C, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn Linh Thanh, xã Thuần 

Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.(vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 02 năm 2021, Lê Xuân H mua trả góp 01 chiếc điện thoại của 

Bùi Văn T1, sinh năm 1993, ở tổ dân phố số 4, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình. Chiều ngày 16/7/2021, Bùi Văn T1 gọi điện bảo H trả tiền nhưng H 

không trả, hai bên to tiếng chửi nhau, thách thức và hẹn đánh nhau tại ngã tư chợ 

Lục, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy. Đến 18 giờ cùng ngày, T1 rủ Hoàng Văn H, 

sinh năm 1995, trú tại khu 7; Lê Đình P, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Mai Diêm 

đều ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy; Tạ Hải L, sinh năm 1994, trú tại thôn 

Quang Lang Đoài; Nguyễn Khuông N, sinh năm 2002, trú tại thôn Quang Lang Đông 

đều ở xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy; Tạ Duy T, sinh năm 2002; Trần Văn T, sinh 

ngày 23/8/2004 đều trú tại thôn Đoài, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy đi đánh H. Cả 

nhóm chuẩn bị gậy bóng chày, gậy sắt và vỏ chai bia cho vào xe ô tô KiaCerato màu 

trắng biển kiểm soát 17A-144.34 và xe ô tô Yaris màu đỏ biển kiểm soát 17A-

137.23. Do sợ nhóm của H nhiều người nên T1 bảo Tú và Thịnh đi xe máy đến trước 

xem thế nào. Tú và Thịnh đi xe máy biển kiểm soát 17B6-569.78 của Thịnh đến ngã 

tư chợ Lục trước, sau đó T1 điều khiển xe ô tô 17A-144.34 chở Lộc; Hoàng Văn H 

điều khiển xe ô tô 17A-137.23 chở Phát và Nam đi theo sau. Do sợ nhóm của H 

nhiều người nên T1 bảo Tú và Thịnh đi xe máy đến trước xem thế nào. Tú chở Thịnh 

đi xe máy biển kiểm soát 17B6-569.78 của Thịnh đến ngã tư chợ Lục trước, sau đó 

Tuấn điều khiển xe ô tô 17A-144.34 chở Lộc; Hoàng Văn H điều khiển xe ô tô 17A-

137.23 chở Phát và Nam đi theo sau. Khi đến ngã tư chợ Lục, T1 và Hải đỗ xe ô tô ở 

cạnh đường, trước cửa hàng Thế giới sữa cùng với chiếc xe máy của Thịnh để trên 

vỉa hè. Sau đó cả nhóm xuống xe đứng chờ H. Còn Lê Xuân H, sau khi hẹn đánh 

nhau với T1, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, H một mình đi từ nhà của H, 

cầm theo 01 con dao (loại dao phóng lợn dài khoảng 1,5m) đến ngã tư chợ Lục. Khi 
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thấy nhóm của T1 đang đứng ở vỉa hè bên kia đường, H cầm dao phóng lợn chạy 

sang đuổi chém nhóm T1. Thấy vậy Lộc cầm vỏ chai bia ném về phía H, H nhảy lên 

tránh được và tiếp tục cầm dao lao vào nhóm T1. T1 và Lộc dùng vỏ chai bia ném H. 

Sau đó T1, Lộc và Nam chạy vòng quanh xe ô tô của Tuấn còn Hải, Tú, Thịnh và 

Phát chạy về phía đầu xe ô tô của Hải. Hai bên đuổi đánh nhau, hò hét gây náo loạn 

khu dân cư. Anh Nguyễn Quang H1 và anh Đoàn Ngọc Sơn là người quen của H đi 

qua nhìn thấy sự việc đã vào can ngăn nên H không đuổi nữa và đi về phía chợ Lục. 

Khi H bỏ đi, nhóm của T1 tiếp tục đuổi đánh H. T1 cầm gậy bóng chày; Hải, Lộc, 

Nam cầm gậy sắt đuổi theo, lấy vỏ chai bia ném về phía H; Tú bê một két vỏ chai bia 

xuống đường, cầm vỏ chai bia đuổi và ném về phía H; Phát và Thịnh mỗi người cầm 

01 vỏ chai bia đuổi theo H. H bỏ chạy về phía chợ Lục khoảng 30m thì gặp bạn là 

anh Lê Mạnh Cường điều khiển xe mô tô chở anh Ngô Tiến Tùng nhảy lên xe mô tô 

của anh Cường và bảo anh Cường chở về nhà người quen của H ở xã Thái Xuyên còn 

nhóm của T1 đi về thị trấn Diêm Điền. 

Các bị cáo Bùi Văn T1, Hoàng Văn H, Nguyễn Khuông N, Tạ Hải L, Lê Đình 

P, Tạ Duy T, Trần Văn T đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử về tội Gây rối 

trật tự công cộng theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự tại Bản án số 

22/2022/HSST ngày 19/5/2022. Riêng Lê Xuân H bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ 

quan điều tra ra lệnh truy nã. Ngày 06/4/2022 Lê Xuân H ra đầu thú tại Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình. 

Cáo trạng số 38/CT-VKSTB ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Thái Bình đã truy tố Lê Xuân H về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo 

trạng đã truy tố, không có ý kiến, kH nại gì. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thái Bình vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lê Xuân H. Đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Xuân H phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Áp 

dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 50; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Xuân H mức án từ  03 

năm 6 tháng đến 04 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 06/4/2022. 

Không đặt ra giải quyết về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, buộc bị cáo 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo không tranh luận gì với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Khi nói lời 

sau cùng,bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo mức án thấp nhất để bị cáo sớm 

được trở về với gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đối với bị cáo và 

tiến hành các thủ tục tố tụng khác trong vụ án, các Cơ quan và người tiến hành tố 

tụng các cấp đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục; không ai có ý kiến thắc mắc, kH nại gì. Tại phiên tòa, những 

người làm chứng đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Tuy nhiên, quá trình điều 

tra và cho đến trước phiên tòa sơ thẩm, họ đã có lời khai trong hồ sơ vụ án. Căn cứ 

các Điều 293  Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử 

vụ án theo thủ tục chung. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Hành vi phạm tội của bị cáo: 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo 

trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có 

trong hồ sơ vụ án như:  

- Lời khai của các bị cáo Bùi Văn T1, Hoàng Văn H, Tạ Hải L, Nguyễn 

Khuông N, Tạ Duy T, Trần Văn T, Lê Đình P (bút lục số 395-404, 426-435, 498-506, 

517-522, 533-543, 560-567, 576-584); 

- Báo cáo vụ việc ngày 17/7/2021 của Công an xã Thái Xuyên (bút lục số 23); 

- Báo cáo đề nghị ngày 17/7/2021 của UBND xã Thái Xuyên (bút lục số 25); 

- Báo cáo đề nghị ngày 17/7/2021 của ông Nguyễn Đăng Hào - Bí thư Chi bộ 

thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên (bút lục số 24); 

- Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường do Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Thái Thụy lập ngày 17/7/2021 (bút lục số 239-242); Bản ảnh 

hiện trường (11 ảnh) do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy chụp 

ngày 17/7/2021 (bút lục số 243-249); 

- Biên bản quản lý đồ vật ngày 20/7/2021 do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Thái Thụy lập (bút lục số 383); 

- Biên bản giao nhận tài liệu, dữ liệu điện tử ngày 16/7/2021 do Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Thái Thụy lập (bút lục số 299); 

- Bản kết luận giám định số 99/KLGDĐT-PC09 ngày 01/9/2021 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình (bút lục số302); 

- Lời khai của những người làm chứng: Anh Nguyễn Quang H1, anh Đoàn 

Ngọc S, chị Vũ Thị T, bà Lê Thị D, Anh Ngô Tiến T và anh Lê Mạnh C. 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/7/2021 

tại khu vực ngã tư chợ Lục giao nhau giữa Quốc lộ 37B với đường đi xã Thái 
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Nguyên và xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, do mâu thuẫn cá nhân giữa 

Lê Xuân H và Bùi Văn T1, Lê Xuân H đã dùng dao phóng lợn; Bùi Văn T1 và những 

người trong nhóm của T1 (Hoàng Văn H, Tạ Hải L, Nguyễn Khuông N, Tạ Duy T, 

Lê Đình P, Trần Văn T) dùng tuýp sắt, gậy bóng chày, vỏ chai bia, hai bên đuổi đánh 

nhau, hò hét, ném vỏ chai bia gây hoang mang lo sợ trong nhân dân, làm ảnh hưởng 

xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Hành vi nêu trên của bị cáo Lê 

Xuân H đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 318 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã truy tố là có căn cứ, đúng người và 

đúng pháp luật. Điều 318 Bộ luật hình sự quy định:  

“1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị 

kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 

03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm: 

… 

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; 

…” 

[2.2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công 

cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương cũng như gây tâm lý 

hoang mang trong nhân dân. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo. 

[2.3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo: Quá trình điều 

tra, bị cáo đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đầu thú nên được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự.Bị cáo có 01 tiền án về tội do lỗi cố ý, chưa được xóa án tích nên phải chịu tình 

tiết tăng nặng “tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[2.4] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình hai bên đánh nhau không gây thương 

tích hoặc thiệt hại về tài sản, không ai có yêu cầu bồi thường gì nên Hội đồng xét xử 

không đặt ra giải quyết. 

[2.5] Về xử lý vật chứng: 

- Đối với mảnh thủy tinh (vỏ chai bia) thu tại hiện trường xã Thái Xuyên; 52 

vỏ chai bia nhãn hiệu Tiger (loại chai 330ml); 02 vỏ két bia bằng nhựa, trên vỏ két 

dán chữ Tiger; 06 ống típ sắt giống nhau có kích thước dài 1,1m; đường kính 1,5cm 
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và chiếc xe ô tô Kia – Cerato biển kiểm soát 17A - 144.34, xe ô tô Yaris biển kiểm 

soát 17A-127.23 và chiếc xe máy biển kiểm soát 17B6-569.78 đã được xử lý theo 

Bản án số 22/2022/HSST ngày 19/5/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình.  

- Đối với chiếc dao phóng lợn Lê Xuân H sử dụng để đánh nhau với nhóm Bùi 

Văn T1, H khai đã vứt ở cạnh đường của thôn ngay tối hôm đánh nhau với nhóm của 

T1, Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng không thu được.  

[3] Về án phí:Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 50; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Xuân H phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lê Xuân H 03 (ba) năm tù.Thời hạn tù tính từ 

ngày 06/4/2022. 

3. Về án phí: Bị cáo Lê Xuân H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 20/7/2022.  

Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao tại Hà Nội 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

-VKSND tỉnh Thái Bình; 

- Công an tỉnh Thái Bình; 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình; 

- Bị cáo; 

- Lưu:Hồ sơ vụ án, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

( đã ký) 

 

 

                   Vũ Duy Luân 
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